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 SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số:         /TM- TTYT      Liên Chiểu, ngày     tháng      năm 2023 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 3 

V/v mời chào giá vật tư y tế, hóa chất,sinh phẩm tại Trung tâm  

Y tế quận Liên Chiểu năm 2023 

Kính gửi: Quý Công Ty 

 Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu mua sắm một số vật 

tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ nhu cầu điều trị tại bệnh viện năm 2023. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu 

kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá mặt hàng sau đây (Danh mục hàng 

hóa đính kèm tại phụ lục) 

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ tên đơn vị nhận báo giá, tên công ty chào 

giá, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, ngày chào giá, hiệu lực của bảng chào giá, mức 

thuế VAT đối với từng mặt hàng và các chế độ bảo trì kèm theo (nếu có).  

- Lưu ý không thay đổi tên hàng hóa trong bảng chào giá (chỉ được điền và thay 

đổi các cột thông tin hàng hóa tham khảo). Đơn vị tính sẽ là đơn vị tính trong hóa 

đơn sau này. 

- Đối với hàng hóa thuộc trang thiết bị y tế phân loại B, C, D các công ty phải nộp 

kèm theo giấy đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế B, C, D. Đối với hàng hóa 

thông thường các công ty chào giá nộp kèm giấy phép kinh doanh. 

- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo 

sự khách quan trong việc chào giá. 

- Ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi. 

- Thời gian nộp chào giá: Hạn cuối lúc 16h00 ngày 05/06/2023 

- Nơi nhận: Võ Thị Hồng Kim (0904578212)Tầng 2, Khoa Dược – TTB – VTYT, 

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh 

Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

 Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty. 

 Xin chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KD.  

  

 

Nguyễn Đại Vĩnh
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PHỤ LỤC DANH MỤC MUA SẮM BỔ SUNG HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023 TẠI TTYT QUẬN LIÊN CHIỂU 

(Đính kèm thư mời chào giá ngày       tháng       năm 2023) 

Thông tin mời chào giá (Nhà thầu không được thay đổi thông tin phần này) Thông tin hàng hóa  (tham khảo) 

STT 
Tên vật 

tư y tế 

Phân 

loại 
Đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT 

Số 

lượng 

đề 

xuất 

Tên 

thương 

mại 

Đơn 

vị 

tính 

Hãng sản 

xuất/ 

Nước Sản 

Xuất 

Thông 

số kỹ 

thuật 

hàng 

hóa 

Đơn 

giá đã 

bao 

gồm 

VAT 

Mức 

thuế 

VAT 

(%) 

Quy 

cách 

Mã 

hàng 

hóa 

(Nếu 

có) 

Mã kê 

khai 

(nếu 

có) 

Giá 

kê 

khai 

(nếu 

có) 

Giấy tờ 

theo quy 

định (Có 

hoặc 

không) 

1 

Chương 

trình 

Ngoại 

kiểm 

Huyết 

Học 

(Công 

thức 

máu) 

Trang 

thiết bị y 

tế 

 Chương trình ngoại kiểm Huyết học 

đáp ứng 11 thông số công thức máu 

hoặc tương đương. Phù hợp để tham 

gia chương trình ngoại kiểm được 

triển khai tại các Trung tâm kiểm 

chuẩn. Mẫu thực hiện hàng tháng 

chu kì 12 tháng 

Hộp 6 

                      

2 
Dây 

Garo 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Mục đích sử dụng: Garo được sử 

dụng để thắt mạch, hỗ trợ trong việc 

tìm mạch máu dễ dàng hơn. 

- Chất liệu: Thun cotton, có gai dán 

- Kích thước: Độ dài tối thiểu 28 cm. 

Cái 500 

                      

3 
Cồn 

tuyệt đối 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Thành phần: Ethanol >= 99% ml 14.000 
                      

4 

Anti 

Human 

Globulin 

(AHG) 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Thành phần: Anti Human Globulin 

IgG.  Lọ tối đa 10ml. 
ml 20 

                      

5 

Bộ thuốc 

nhuộm 

Gram 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Bao gồm 04 chai: 01 Chai Crystal 

Violet + 01 Chai Alcohol hoặc dung 

dịch tẩy màu + 01 Chai Lugol + 01 

Chai Fuchsin hoặc Safranine. Mỗi 

chai tối chiểu 100ml 

Bộ/Hộ

p 
10 

                      

6 

Thuốc 

nhuộm 

giemsa 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Dung dịch giemsa mẹ. Hộp tối thiểu 

100ml  
Hộp 1 

                      

7 

Dung 

dịch acid 

acetic 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Dung dịch acid acetic 3-5% hoặc 

tương đương 
ml 5750 

                      

8 

Dung 

dịch 

lugol 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Dung dịch lugol 3-5% hoặc tương 

đương 
ml 4500 

                      
9 Bộ dây Hàng Tương thích với máy 3 cần Fukuda Bộ 1                       
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điện cực hóa 

thông 

thường 

Denshi FX 7102. Gồm : dây cáp 

điện cực tim + 6 điện cực ngực + 4 

điện cực chi 

10 
Bộ dây 

điện cực 

Hàng 

hóa 

thông 

thường 

Tương thích với máy điện tim 3 

kênh ECG-2150 Nihon Kohden. 

Gồm : dây cáp điện cực tim + 6 điện 

cực ngực + 4 điện cực chi 

Bộ 1 

                      

11 
Bộ dây 

điện cực 

Hàng 

hóa 

thông 

thường 

Gồm : dây cáp điện cực + 6 điện cực 

ngực + 4 điện cực chi tương thích 

với máy 12 cần NIHON KOHDEN.  

Bộ 2 

                      

12 
Ống hút 

nước bọt 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Ống nhựa dẻo, gói tối thiểu 100 cái 
Gói/bị

ch 
50 

                      

13 
Giấy lau 

sát trùng 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Khăn lau khử khuẩn bề mặt trang 

thiết bị y tế, Khăn khử khuẩn 01 

phút, 01 bước. Thao tác nhanh, tiện 

lợi, sẵn sàng để sử dụng. Hộp tối 

thiếu 150 tờ 

hộp 5 

                      

14 
chỉ nha 

khoa 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Cuộn tối thiểu 50 mét Cuộn 3 
                      

15 

Kim 

khoan 

răng thiết 

diện tam 

giác 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Trâm tay nội nha có hình dạng thiết 

diện tam giác,  gồm nhiều kích 

thước khác nhau 

Cái 240 

                      

16 

Kim 

khoan 

răng thiết 

diện 

vuông 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Trâm tay nội nha có hình dạng thiết 

diện vuông, gồm nhiều kích thước 

khác nhau, chỉ lấy số 8, 10 

Cái 240 

                      

17 

Mũi 

khoan cắt 

xương 

tay chậm 

Trang 

thiết bị y 

tế 

Mũi khoan cắt xương, nhổ răng 

khôn, gồm mũi tròn mũi trụ 
cái 30 
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